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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Shirts (áo sơ mi) 

Shorts (quần sooc) 

Shoes (đôi giày) 

 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Shirts (áo sơ mi) 

- Shorts (quần sooc) 

- Shoes (đôi giày) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 
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Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

Sh, sh, shoes. 

Sh, sh, shirts. 

Sh, sh, shorts. 

Shoes, shirts and shorts 

Are in the shop. 

Are in the shop. 

Dịch: 

Sh, sh, shoes (đôi giày) 

Sh, sh, shirts (áo sơ mi) 

Sh, sh, shorts (quần sooc) 

Giày, áo sơ mi, quần sooc 

Đều ở trong cửa hàng 

Đều ở trong cửa hàng 
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4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

 

Đáp án: 

1. a 2. b 

Audio script: 

1. Look at the shirts. 

2. Look at the shorts. 

Dịch: 

1. Hãy nhìn vào áo sơ mi. 

2. Hãy nhìn vào quần sooc. 

 

5. Write and say (Hãy viết và nói) 

 

Đáp án: 

Shirts (áo sơ mi) 
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Shoes (giày) 

Shorts (quần sooc) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

- Where are the shoes? 

- Over there. 

Dịch: 

- Giày ở đâu vậy? 

- Ở ngay kia. 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 
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Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: Where’s the _______? - ______. 

Đáp án: 

a. - Where are the shorts? - Over there. 

b. - Where are the shirts? - Over there. 

c. - Where are the shoes? - Over there. 

Dịch:  

a. – Quần sooc ở đâu? – Ngay kia. 

b. – Áo sơ mi ở đâu? – Ngay kia. 

c. – Giày ở đâu? – Ngay kia. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

I like shoes. 

Where are the shoes? 

Over there. Over there. 
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I like shirts. 

Where are the shirts? 

Over there. Over there. 

Dịch:  

Tôi thích giày. 

Giày ở đâu? 

Ngay kia. Ngay kia. 

Tôi thích áo sơ mi. 

Áo sơ mi ở đâu? 

Ngay kia. Ngay kia. 
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